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LỤC TỨC PHẬT
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NGAY HÔM NAY

Từ nghe biết danh nghĩa đến thực hành,
tương tự, phần chứng và cứu cánh

THÍCH NỮ DIỆU AN

Tài liệu Phật học phổ thông — biên soạn để đọc miễn phí trên website
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LỜI GỬI NGƯỜI ĐỌC
Cuốn sách này dành cho tất cả Phật tử và người mới tìm hiểu 
Phật pháp. Người đọc không cần biết chữ Hán hay Pāli trước. 
Mỗi thuật ngữ đều được giải theo thứ tự: từng từ, từng cụm, 
ghép nghĩa, nguồn gốc, ví dụ đời sống và cách thực hành. Khi 
chữ Hán hoặc Pāli xuất hiện để đối chiếu nguồn, nghĩa tiếng 
Việt luôn được đặt ngay bên cạnh. Mục đích của sách không 
phải để xếp hạng ai đang ở bậc nào, mà để giúp người học 
thấy rõ khoảng cách giữa biết Phật pháp và sống được Phật 
pháp.

Tác giả: Thích Nữ Diệu An
Phổ biến miễn phí tại Thư viện Phật pháp Diệu An
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LỜI MỞ ĐẦU — THỈNH PHẬT VÀO TÂM KHÔNG 
PHẢI LÀ MỘT CÂU NÓI ĐẸP

Có những người học Phật nhiều năm, thuộc nhiều danh từ, 
nghe nhiều bài pháp, biết nói về vô thường, nhân quả, từ bi, 
buông xả, chánh niệm và niệm Phật. Nhưng khi một lời trái ý 
vừa chạm tới, tâm vẫn bốc nóng; khi được khen thì vui quá 
mức;  khi  bị  chê thì  mất  ngủ;  khi  quyền lợi  bị  đụng tới  thì 
những điều đã học dường như đứng ngoài cửa. Vấn đề không 
phải Phật pháp thiếu sâu, mà thường là con đường từ “biết” 
đến “sống” chưa được đi hết.

Giáo nghĩa Lục Tức Phật của Thiên Thai tông đặc biệt hữu ích 
ở chỗ ấy. Nó không gom tất cả mọi người thành một mức rồi 
nói “ai cũng là Phật” theo nghĩa đã thành tựu Phật quả; cũng 
không đẩy Phật quả lên quá xa khiến người tu nghĩ mình hoàn 
toàn không có phần. Chữ “Lục” nhắc rằng có sáu tầng sâu cạn 
khác nhau. Chữ “Tức” nhắc rằng con đường giác ngộ không 
phải một cái gì hoàn toàn xa lạ với tâm đang tu. Hai chữ này 
đặt cạnh nhau giúp người học tránh hai cực đoan: tự ti và tự 
mãn.

Cuốn sách này được viết cho Phật tử phổ thông. Mỗi thuật ngữ 
quan trọng đều đi theo đúng thứ tự: giải từng từ, giải từng 
cụm, ghép nghĩa cả danh từ, đối chiếu nguồn, rồi mới đưa vào 
ví dụ đời sống và thực hành. Những câu Pāli hoặc chữ Hán 
nếu xuất hiện đều có nghĩa tiếng Việt ngay bên cạnh. Người 
đọc không cần biết Pāli hay Hán văn vẫn có thể hiểu toàn bộ 
mạch sách.
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Cách hiểu cụm “thỉnh Phật vào tâm” trong sách
Đây là cách nói ứng dụng, không phải tên một nghi thức cổ điển. 
“Thỉnh Phật vào tâm” nghĩa là để phẩm chất giác tỉnh, giới hạnh, 
thiện pháp, chánh niệm và trí tuệ có mặt trong cách mình nghĩ, nói 
và làm ngay hôm nay. Không phải chỉ đặt một hình ảnh Phật trong 
trí tưởng tượng, mà là để lời Phật có chỗ đứng trong phản ứng thật 
của mình.
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PHẦN I — NỀN TẢNG: LỤC TỨC LÀ GÌ VÀ VÌ 
SAO PHẢI HỌC

1. LỤC TỨC PHẬT LÀ GÌ?

“Lục Tức Phật” là cách gọi sáu bậc trong hệ thống Thiên Thai 
tông, được Trí Giả đại sư Trí Khải (Zhiyi, 538–597) trình bày 
nổi tiếng trong Ma-ha Chỉ Quán. Sáu bậc ấy là: Lý Tức, Danh 
Tự Tức, Quán Hành Tức, Tương Tự Tức, Phần Chân Tức và Cứu 
Cánh  Tức.  Trong  truyền  thống  giảng  giải,  người  ta  thường 
thêm  chữ  “Phật”  sau  mỗi  bậc:  Lý  Tức  Phật,  Danh  Tự  Tức 
Phật… cho đến Cứu Cánh Tức Phật.

Chữ Hán (nguyên văn): 謂理即、名字即、觀行即、相似即、分真
即、究竟即。

Tiếng Việt (dịch nghĩa): Nghĩa là: Lý Tức, Danh Tự Tức, Quán 
Hành Tức, Tương Tự Tức, Phần Chân Tức và Cứu Cánh Tức.

Nguồn: Ma-ha Chỉ Quán, quyển 1 hạ; Đại Chánh tạng T46, no.1911, khoảng 
p.10b. Dịch nghĩa Việt trong sách.

Điểm quan trọng nhất là sáu bậc này không phải sáu vị Phật 
khác nhau, cũng không phải sáu danh hiệu để niệm. Đây là 
sáu mức độ nhìn từ lý tánh đến sự hiểu biết, thực hành, gần 
với chứng, chứng từng phần và viên mãn.

Ma-ha Chỉ Quán giải thích mục đích của cách phân sáu bậc là 
để người mới không sợ hãi trước Phật quả, đồng thời người có 
chút hiểu biết không sinh tăng thượng mạn cho rằng mình đã 
ngang bằng Phật. Vì vậy, Lục Tức vừa khuyến khích vừa cảnh 
tỉnh.

Chữ Hán (nguyên văn): 此六即者，始凡終聖。始凡故除疑怯，終聖
故除慢大。
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Tiếng Việt (dịch nghĩa): Sáu bậc này bắt đầu từ phàm và kết thúc 
nơi thánh; vì bắt đầu từ phàm nên trừ sự nghi ngờ, sợ hãi; vì kết 
thúc nơi thánh nên trừ tâm kiêu mạn lớn.

Nguồn: Ma-ha Chỉ Quán, T46, no.1911, p.10b. Dịch nghĩa Việt trong sách.

Câu nhớ nhanh
“Lục” để không tự phong. “Tức” để không tự bỏ mình. Sáu tầng có 
khác nhau, nhưng đường giác ngộ không nằm ngoài công phu nơi 
chính tâm này.

2. GIẢI TỪNG CHỮ: LỤC — TỨC — PHẬT

2.1. “Lục” —  — 六 sáu
“Lục” nghĩa đơn giản là sáu. Nhưng trong Lục Tức, chữ này có 
công dụng rất  lớn:  nó giữ lại  trật  tự  và chiều sâu của con 
đường. Nếu bỏ chữ “Lục” mà chỉ giữ chữ “Tức”, người học rất 
dễ nói vội: “Tâm tôi là Phật rồi, tôi chẳng cần tu gì nữa.” Chính 
chữ  “Lục”  nhắc  rằng  giữa  khả  năng,  hiểu  biết,  thực  hành, 
trạng thái tương tự, phần chứng và cứu cánh có khoảng cách 
rất lớn.

2.2. “Tức” —  — 即 ngay là, tức là, không lìa
“Tức”  trong  văn  Hán  thường  có  nghĩa  “tức  là”,  “chính  là”. 
Trong ngữ cảnh Thiên Thai, không nên hiểu đơn giản thành 
“sáu bậc đều bằng nhau về quả chứng”. Cách hiểu an toàn hơn 
là: ở mỗi bậc đều nói đến mối liên hệ không rời với lý giác ngộ, 
nhưng mức độ hiển lộ và chứng nhập hoàn toàn khác nhau.

Vì vậy, “Tức” bảo vệ người tu khỏi mặc cảm: đừng nghĩ giác 
ngộ là chuyện của một loài người khác. Nhưng “Lục” lại bảo vệ 
khỏi ngã mạn: đừng lấy lý để thay cho công phu.
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2.3. “Phật” —  — 佛 Pāli/Sanskrit: Buddha — bậc giác ngộ
“ Phật”  là  âm Hán-Việt  của  chữ  佛 ,  phiên  âm từ  Buddha. 
Buddha có nghĩa căn bản là  “ người đã tỉnh thức, giác ngộ” . 
Trong tiếng Việt Phật học, “Phật” vừa chỉ Đức Phật lịch sử, vừa 
có thể dùng trong các cụm giáo nghĩa nói đến giác tính, Phật 
quả hoặc vị trí tu chứng tùy ngữ cảnh.

Từ / chữ Nghĩa tiếng Việt Khi ghép / cách hiểu
Lục — 六 Sáu Giữ rõ sáu tầng sâu cạn.
Tức — 即 Tức là, không lìa Nhấn mạnh tính không 

tách rời về lý; không xóa 
khác biệt về chứng.

Phật —  佛 / Buddha Bậc giác ngộ Trong “Lục Tức Phật”, 
phải hiểu theo hệ thống tu 
chứng của Thiên Thai, 
không phải sáu vị Phật.

Ghép nghĩa cả cụm
Lục Tức Phật = sáu mức độ nói về mối liên hệ giữa người tu và giác 
ngộ, từ chỉ có lý tánh cho đến giác ngộ viên mãn.

3. BA LỚP NGUỒN: KINH PĀLI, KINH ĐẠI THỪA 
VÀ LUẬN THIÊN THAI

Một bài Phật pháp chỉ thật sự vững khi người đọc biết câu nào 
thuộc nguồn nào. Cuốn sách này dùng ba lớp nguồn chính và 
luôn ghi nhãn rõ ràng để tránh gán lời của vị luận sư thành lời 
Đức Phật.

Loại nguồn Ví dụ trong sách Cách ghi
Kinh Nguyên thủy / Pāli Kinh Pháp Cú, 

Dhammapada 183
Ghi Pāli và tiếng Việt sát 
nhau; nêu mã Dhp 183.

Kinh Đại thừa Kinh Duy-ma-cật sở 
thuyết, phẩm Phật Quốc

Ghi rõ “nguồn Đại thừa”, 
không gọi là Pāli.
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Loại nguồn Ví dụ trong sách Cách ghi
Giáo nghĩa / luận Thiên 
Thai

Ma-ha Chỉ Quán của Trí 
Giả đại sư

Ghi rõ là lời trong luận, 
không mở đầu bằng 
“Đức Phật dạy”.

Việc phân nguồn không nhằm chia rẽ truyền thống. Nó giúp 
người học biết mình đang đọc một câu kinh, một lời luận giải, 
hay một cách ứng dụng hiện đại. Khi nguồn được đặt đúng 
chỗ, bài giảng vừa rộng vừa chắc.

4. BỐN CÔNG THỨC CỐT LÕI — KINH PHÁP CÚ 
183

Để Lục Tức không trở thành một sơ đồ chỉ để nhớ, cuốn sách 
dùng kệ 183 của Kinh Pháp Cú làm thước soi thực hành. Đây là 
nguồn Kinh Nguyên thủy/Pāli.

Pāli (nguyên văn): Sabbapāpassa akaraṇaṃ,
kusalassa upasampadā;
sacittapariyodapanaṃ,
etaṃ buddhāna sāsanaṃ.

Tiếng Việt (dịch nghĩa): Không làm mọi điều ác;
thành tựu các hạnh lành;
làm cho tâm mình trong sạch;
đó là lời giáo huấn của chư Phật.

Nguồn: Dhammapada (Kinh Pháp Cú), phẩm Buddhavagga, kệ 183 — Dhp 183. 
Bản dịch Việt trong sách diễn theo nghĩa trực tiếp.

4.1. Giải từng từ và từng cụm Pāli
Từ / chữ Nghĩa tiếng Việt Khi ghép / cách hiểu
sabba tất cả Trong sabbapāpassa: mọi 

điều ác/bất thiện.
pāpa ác, xấu, bất thiện pāpassa là dạng biến cách 

của pāpa trong cụm.
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Từ / chữ Nghĩa tiếng Việt Khi ghép / cách hiểu
akaraṇaṃ không làm, không tạo tác Không tiếp tục tạo hành vi 

bất thiện.
kusala thiện, lành, khéo kusalassa: của điều thiện.
upasampadā thành tựu, thực hiện cho 

đầy đủ
Không chỉ “không xấu”, 
mà còn chủ động nuôi 
thiện.

sa-citta tâm của chính mình Nhấn mạnh quay về tâm 
mình.

pariyodapanaṃ làm trong sạch, thanh lọc Không dừng ở hình thức 
bên ngoài.

etaṃ điều này Chỉ toàn bộ những điều 
vừa nói.

buddhānaṃ của chư Phật Số nhiều, sở hữu cách.
sāsanaṃ lời dạy, giáo huấn, giáo 

pháp
Điều được chư Phật chỉ 
dạy.

4.2. Bốn công thức dùng xuyên suốt sách
• CÔNG THỨC 1 — KHÔNG ÁC: Điều gì đang gây hại, sai trái,  

bất thiện thì học dừng lại.

• CÔNG THỨC 2 — LÀM LÀNH: Điều thiện không tự mọc lên 
chỉ vì mình tránh điều xấu; cần chủ động nuôi dưỡng.

•  CÔNG THỨC 3  — TỊNH TÂM: Sau khi  thân và  miệng  đã 
dừng, vẫn phải nhìn phần tham, sân, si còn nằm trong tâm.

•  CÔNG THỨC 4 — NƯƠNG LỜI CHƯ PHẬT: Dùng giáo pháp 
làm thước soi cho đời sống, không chỉ dùng làm câu trích 
dẫn.

Câu hỏi chuyển tầng
Mỗi khi học một thuật ngữ, hãy hỏi: “Tôi mới hiểu tên gọi, hay hôm 
nay điều này đã làm thay đổi một lời nói, một hành động hoặc một 
ý nghĩ?”
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PHẦN II — SÁU BẬC: TỪ LÝ TÁNH ĐẾN CỨU 
CÁNH

5. LÝ TỨC PHẬT — CÓ LÝ, CHƯA CÓ CÔNG PHU 
TƯƠNG XỨNG

Giải từng từ
Từ / chữ Nghĩa tiếng Việt Khi ghép / cách hiểu
Lý — 理 lý, nguyên lý, thực tướng Nói đến nền tảng chân lý 

theo hệ thống Thiên Thai.
Tức — 即 không lìa, tức là ở mặt lý Không có nghĩa đã ngang 

quả vị Phật.
Phật — 佛 giác ngộ Được gọi theo mặt lý, 

không phải xác nhận quả 
chứng.

Ghép nghĩa cả cụm
“Lý” là nền tảng. “Lý Tức” có thể hiểu gần gũi rằng ở mặt lý, 
tâm chúng sinh không bị loại khỏi khả năng giác ngộ. Nhưng 
khả năng không phải thành tựu. Hạt giống và cây đã ra hoa 
không phải một giai đoạn.

“Lý Tức Phật” vì vậy là một cách nói vừa nâng người tu lên 
khỏi tuyệt vọng, vừa đặt họ trước trách nhiệm: đã có khả năng 
thì phải đi bằng giới, định, tuệ và thiện hạnh để khả năng ấy 
dần hiển lộ.

Câu gốc nhận diện trong Ma-ha Chỉ Quán
Chữ Hán (nguyên văn): 理即者，一念心即如來藏理。

Tiếng Việt (dịch nghĩa): “Lý Tức” là nói một niệm tâm tức nơi lý 
Như Lai tạng.

Nguồn: Ma-ha Chỉ Quán, T46, no.1911, p.10b15 trở đi. Dịch nghĩa Việt trong 
sách.
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Điểm dễ hiểu lầm
• Sai lầm 1: “Đã là Lý Tức Phật thì làm gì cũng là Phật làm.” 

Không đúng. Nhân quả của thân, khẩu, ý vẫn vận hành.

•  Sai lầm 2: Dùng “Phật tánh” để biện minh cho việc không 
cần giữ giới, không cần sửa mình.

• Sai lầm 3: Dùng chữ “tức” để xóa toàn bộ sáu bậc.

Bốn công thức cốt lõi ở tầng này
• KHÔNG ÁC: khả năng giác ngộ không biến hành vi bất thiện 

thành thiện.

• LÀM LÀNH: khả năng cần được nuôi bằng việc lành cụ thể.

• TỊNH TÂM: lý thanh tịnh không thay thế quá trình thanh lọc 
tham, sân, si.

•  NƯƠNG LỜI CHƯ PHẬT: tin mình có khả năng tu, nhưng 
vẫn lấy pháp làm chuẩn.

Ví dụ đời sống
Một người nóng tính nói: “Tôi vốn có Phật tánh.” Câu ấy có thể 
giúp họ không tuyệt vọng. Nhưng nếu sau đó họ vẫn mắng 
người mỗi ngày và không học dừng, câu ấy mới dừng ở lý, 
chưa thành công phu.

Một người từng gây lỗi nặng nhưng thật sự biết hối cải. Lý Tức 
giúp ta không đóng đinh họ vào một bản án tâm lý vĩnh viễn: 
con người có thể học, sửa và chuyển. Tuy nhiên sự chuyển ấy 
phải được chứng minh bằng hành vi mới.

Thực hành
• Khi tự ti, nhắc: “Tôi chưa giỏi, nhưng tôi có thể tu.”

• Khi tự cao, nhắc: “Có lý chưa phải có chứng.”

• Chọn một thói quen bất thiện nhỏ và bắt đầu sửa ngay trong 
bảy ngày.
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6. DANH TỰ TỨC PHẬT — TỪ NGHE BIẾT ĐẾN 
HIỂU ĐÚNG DANH NGHĨA

Giải từng từ
Từ / chữ Nghĩa tiếng Việt Khi ghép / cách hiểu
Danh — 名 tên gọi, danh xưng Cái tên giúp nhận diện 

một pháp.
Tự — 字 chữ, từ ngữ biểu thị Trong cụm “danh tự”, 

không nên hiểu rời thành 
hai bậc; cả cụm chỉ tên 
gọi/ngôn từ/khái niệm.

Danh Tự — 名字 tên gọi, ngôn từ, khái 
niệm

Nghe pháp, đọc kinh và 
hiểu đúng ý nghĩa bằng 
danh ngôn.

Tức — 即 ở bậc này vẫn không lìa lý 
giác ngộ

Nhưng mới là tầng hiểu 
biết.

Phật — 佛 giác ngộ Chưa phải Phật quả viên 
mãn.

Ghép nghĩa cả cụm
Danh Tự Tức rất quý vì không hiểu đúng thì khó thực hành 
đúng. Một chữ “vô thường” hiểu sai có thể biến thành bi quan; 
chữ “buông” hiểu sai có thể biến thành bỏ trách nhiệm.

Nhưng đây vẫn là tầng nguy hiểm nếu người học lấy số lượng 
kinh đã đọc, số thuật ngữ đã thuộc hoặc khả năng tranh luận 
làm bằng chứng cho sự chuyển hóa.

Câu gốc nhận diện trong Ma-ha Chỉ Quán
Chữ Hán (nguyên văn): ……名字即者，理雖即是，日用不知 或從知

……識，或從經卷 於名字中通達解了。

Tiếng Việt (dịch nghĩa): “Danh Tự Tức” là: tuy về lý vốn như vậy 
nhưng trong đời thường chưa biết; hoặc nhờ thiện tri thức, hoặc 
nhờ kinh sách mà nghe pháp và thông đạt, hiểu rõ trong danh 
nghĩa.
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Nguồn: Ma-ha Chỉ Quán, T46, no.1911, p.10b20-26. Bản Việt dịch nghĩa rút gọn.

Điểm dễ hiểu lầm
• Sai lầm 1: Nghĩ “Danh Tự” chỉ là biết tên các vị Phật. Thực ra 

là biết và thông hiểu danh nghĩa của pháp.

•  Sai lầm 2: Coi thường học hỏi. Không có chánh kiến, thực 
hành dễ đi lệch.

• Sai lầm 3: Tưởng hiểu nghĩa là đã sống được nghĩa.

Bốn công thức cốt lõi ở tầng này
• KHÔNG ÁC: biết rõ thế nào là bất thiện và hậu quả của nó.

• LÀM LÀNH: biết thiện pháp nào cần phát triển.

• TỊNH TÂM: biết mục tiêu không dừng ở hành vi bên ngoài.

• NƯƠNG LỜI CHƯ PHẬT: học đúng nguồn, hiểu đúng nghĩa, 
không lấy lời truyền miệng thay cho kinh pháp.

Ví dụ đời sống
Biết “vô thường” là mọi pháp hữu vi biến đổi. Khi người thân 
đổi thái độ, mình có thể nhắc được định nghĩa rất hay. Nhưng 
nếu tâm lập tức đòi họ “phải như trước mãi”, kiến thức ấy vẫn 
đang ở khoảng cách với đời sống.

Biết “từ bi” không có nghĩa là phải chiều tất cả. Người hiểu 
đúng còn biết từ bi phải đi với trí và ranh giới. Danh Tự đúng 
sẽ chuẩn bị cho Quán Hành đúng.

Thực hành
•  Mỗi ngày chọn một thuật ngữ Phật học mình hay dùng và 

viết nghĩa bằng tiếng Việt đời thường.

• Tìm một tình huống trong ngày có liên quan đến thuật ngữ 
ấy.
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• Cuối ngày ghi một câu: “Hôm nay pháp này còn là điều tôi 
biết, hay đã trở thành điều tôi làm?”

7. QUÁN HÀNH TỨC PHẬT — BIẾN ĐIỀU ĐÃ 
HIỂU THÀNH CÁCH SỐNG

Giải từng từ
Từ / chữ Nghĩa tiếng Việt Khi ghép / cách hiểu
Quán — 觀 quan sát, quán chiếu Nhìn sâu vào tâm và 

pháp, không chỉ nhìn bề 
mặt.

Hành — 行 thực hành, hành trì, cách 
làm

Đưa điều hiểu vào thân, 
khẩu, ý.

Quán Hành — 觀行 quán sát và thực hành Hiểu bằng tâm rồi sống 
theo điều hiểu.

Tức — 即 ở bậc thực hành này vẫn 
theo cùng một lý giác ngộ

Nhưng chưa phải chứng 
viên mãn.

Phật — 佛 giác ngộ Được gọi theo bậc tu trong 
hệ thống Lục Tức.

Ghép nghĩa cả cụm
Quán Hành là cây cầu quyết định. Từ đây, Phật pháp bắt đầu 
đi vào phản xạ thật. Không cần đợi việc lớn; chỉ một lần dừng 
được câu ác cũng là bắt đầu đưa pháp vào đời.

Quán Hành không có nghĩa đã làm hoàn hảo.  Nó có nghĩa 
người tu bắt đầu thực sự luyện tâm theo điều đã học, lặp đi lặp 
lại cho tới khi nếp cũ yếu dần.

Câu gốc nhận diện trong Ma-ha Chỉ Quán
Chữ Hán (nguyên văn): ……若但聞名口說 必須心觀明了，理慧相
應，所行如所言，所言如所行。
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Tiếng Việt (dịch nghĩa): Nếu chỉ nghe tên rồi nói bằng miệng thì 
chưa đủ; cần quán sát trong tâm cho sáng rõ, lý và tuệ tương 
ưng, điều làm như điều nói, điều nói như điều làm.

Nguồn: Ma-ha Chỉ Quán, T46, no.1911, p.10b26-c6. Dịch nghĩa Việt rút gọn.

Điểm dễ hiểu lầm
• Sai lầm 1: Chỉ ngồi quán trong thời khóa mà không sửa cách 

nói, cách đối xử.

•  Sai lầm 2: Chỉ làm việc thiện bên ngoài nhưng không nhìn 
động cơ bên trong.

• Sai lầm 3: Đòi kết quả quá nhanh rồi bỏ cuộc.

Bốn công thức cốt lõi ở tầng này
• KHÔNG ÁC: khi sân lên, trước hết không để thân và miệng 

tạo thêm tổn thương.

•  LÀM LÀNH: chọn một cách đáp thiện hơn — nói thật mà 
không hạ nhục, giúp mà không khoe.

•  TỊNH TÂM: sau khi hành vi đã dừng, tiếp tục nhìn phần 
muốn thắng, muốn trả, muốn được công nhận.

• NƯƠNG LỜI CHƯ PHẬT: dùng lời kinh như hướng dẫn hành 
động trong hoàn cảnh thật.

Ví dụ đời sống
Bị bình luận khó nghe trên mạng: Danh Tự là biết “sân là bất 
thiện”; Quán Hành là chưa bấm gửi khi tay còn run, đọc lại 
sau vài phút và chỉ trả lời phần sự việc cần trả lời.

Làm một việc thiện: Danh Tự là biết bố thí có phước; Quán 
Hành là cho đúng lúc, đúng nhu cầu, không dùng món quà để 
mua quyền kiểm soát người nhận.
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Thực hành
• Trong 24 giờ, mỗi lần tâm mạnh hãy hỏi ba câu: “Điều xấu 

nào cần dừng? Điều lành nào cần làm? Tâm nào cần làm 
sạch?”

•  Mỗi tối ghi lại một tình huống mình đã đổi phản ứng nhờ 
Phật pháp.

• Không đo bằng cảm giác “tu hay”; đo bằng việc tham, sân, si 
có bớt dẫn dắt hành vi hay không.

8. TƯƠNG TỰ TỨC PHẬT — GẦN GIỐNG CHÂN 
THẬT NHƯNG CHƯA PHẢI CỨU CÁNH

Giải từng từ
Từ / chữ Nghĩa tiếng Việt Khi ghép / cách hiểu
Tương — 相 đối chiếu, dáng, tướng; 

trong cụm này đi với “tự”
Không nên tách rời để suy 
nghĩa quá xa.

Tự — 似 giống, tương tự Lưu ý chữ  似 ở đây nghĩa 
“giống”, khác chữ  字 trong 
“Danh Tự”.

Tương Tự — 相似 tương tự, gần giống Công phu và trí thấy đã 
gần chân thật hơn nhưng 
chưa phải chứng cứu 
cánh.

Tức Phật ở bậc tương tự đối với giác 
ngộ

Vẫn có sai khác với Phần 
Chứng và Cứu Cánh.

Ghép nghĩa cả cụm
Tầng này không nên biến thành nhãn tự chấm cho mình. Nó 
chủ yếu giúp hiểu rằng công phu lâu dài có thể làm trí và tâm 
ngày càng gần với điều đã học, không còn chập chờn như lúc 
mới tập.

Dấu hiệu thực tế an toàn để người phổ thông soi mình không 
phải “tôi đang ở bậc Tương Tự”, mà là: các phản ứng thiện có 
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ổn định hơn không, những cơn sân có ngắn hơn không, khả 
năng thấy lỗi mình có nhanh hơn không.

Câu gốc nhận diện trong Ma-ha Chỉ Quán
Chữ Hán (nguyên văn): 逾觀逾明，逾止逾寂。

Tiếng Việt (dịch nghĩa): Càng quán càng sáng, càng chỉ càng lặng.

Nguồn: Ma-ha Chỉ Quán, phần nói về Tương Tự Tức, T46, no.1911, quyển 1. 
Dịch nghĩa Việt.

Điểm dễ hiểu lầm
• Sai lầm 1: Một vài ngày an lạc rồi tự nhận mình đã “tương 

tự chứng”.

•  Sai lầm 2: Lấy trạng thái thiền lạ, ánh sáng hoặc cảm xúc 
mạnh làm tiêu chuẩn duy nhất.

• Sai lầm 3: Dùng cấp bậc để nhìn xuống người khác.

Bốn công thức cốt lõi ở tầng này
•  KHÔNG ÁC: dần không còn phải vật lộn quá lâu để dừng 

việc gây hại.

• LÀM LÀNH: thiện hạnh dần thành nếp thay vì chỉ làm lúc có 
hứng.

•  TỊNH TÂM: nhận biết tham-sân-si sớm hơn, khi chúng còn 
nhỏ.

•  NƯƠNG LỜI CHƯ PHẬT: pháp trở thành cách nhìn quen 
thuộc, không chỉ là kiến thức nhớ lại khi có thời gian.

Ví dụ đời sống
Trước đây bị chê là phản ứng ngay; sau một thời gian tu, người 
ấy vẫn biết mình đau nhưng có khoảng dừng tự nhiên trước 
khi đáp. Điều đáng quý là nếp tâm đổi, không phải tên cấp bậc.
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Trước đây làm thiện cần người biết;  sau thời gian dài,  việc 
không kể công trở nên nhẹ hơn. Đó là ví dụ về khuynh hướng 
được huân tập.

Thực hành
•  Theo dõi một phản ứng trong ba tháng thay vì  đánh giá 

mình theo một ngày.

•  Hỏi người thân đáng tin: “Dạo này tôi có bớt nóng, bớt cố 
chấp hơn không?”

• Nếu thấy tiến bộ, tiếp tục tu; đừng vội đặt tên quả vị.

9. PHẦN CHÂN / PHẦN CHỨNG TỨC PHẬT — 
CHỨNG TỪNG PHẦN, KHÔNG NÓI QUÁ

Giải từng từ
Từ / chữ Nghĩa tiếng Việt Khi ghép / cách hiểu
Phần — 分 một phần, từng phần Chưa phải toàn thể, chưa 

phải viên mãn.
Chân — 真 chân thật, chân lý “Phần Chân” nhấn mạnh 

chân thật được hiển lộ 
từng phần.

Chứng — 證 chứng nghiệm, chứng 
nhập

“Phần Chứng” là cách gọi 
gần nghĩa, nhấn mạnh sự 
chứng từng phần.

Tức Phật ở bậc phần chân/phần 
chứng đối với Phật quả

Vẫn còn khác Cứu Cánh.

Ghép nghĩa cả cụm
Chữ “Phần” là chiếc phanh rất quan trọng. Nó nhắc rằng ngay 
trong hệ thống nói về chứng thật vẫn còn từng phần, chưa 
phải toàn mãn.

Với người học phổ thông,  điều cần nhất không phải  tự xác 
định mình đang ở Phần Chứng, mà là kính trọng chiều sâu của 
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chứng ngộ và tránh lấy cảm xúc, linh cảm hoặc trải nghiệm lạ 
để tự phong.

Câu gốc nhận diện trong Ma-ha Chỉ Quán
Chữ Hán (nguyên văn): ……分真即者 初破無明，見佛性，開寶藏，
顯真如。

Tiếng Việt (dịch nghĩa): Phần Chân Tức là khi bắt đầu phá vô 
minh, thấy Phật tính, mở kho báu và hiển lộ chân như.

Nguồn: Ma-ha Chỉ Quán, T46, no.1911, khoảng p.10c12 trở đi. Dịch nghĩa Việt 
rút gọn.

Điểm dễ hiểu lầm
• Sai lầm 1: Đồng nhất trải nghiệm đặc biệt với chứng ngộ.

• Sai lầm 2: Tự tuyên bố quả vị dựa trên cảm giác chủ quan.

• Sai lầm 3: Cho rằng đã “chứng” thì không cần giới luật hoặc 
không thể sai.

Bốn công thức cốt lõi ở tầng này
•  KHÔNG ÁC: càng sâu càng không thể coi nhẹ giới và nhân 

quả.

•  LÀM LÀNH: trí và từ phải cùng tăng, không chỉ có lời nói 
huyền diệu.

• TỊNH TÂM: “chứng” thật không phải cái cớ nuôi ngã mạn.

•  NƯƠNG LỜI  CHƯ PHẬT:  càng  sâu  càng  cần khiêm cung 
trước giáo pháp.

Ví dụ đời sống
Một người có trải nghiệm thiền mạnh nhưng sau đó dễ khinh 
người, thích khoe mình đặc biệt: đây là dấu hiệu nên quay lại 
soi ngã mạn thay vì vội gắn nhãn chứng.
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Một  người  càng học sâu càng mềm,  càng cẩn trọng với  lời 
mình nói, càng không thích phô bày cấp bậc: đó ít nhất là thái 
độ an toàn của người biết kính pháp.

Thực hành
• Không tự chẩn đoán quả vị bằng cảm xúc.

•  Nếu có trải nghiệm thiền sâu, giữ giới, sống bình thường, 
tìm bậc thầy đáng tin để đối chiếu.

• Luôn hỏi: “Trải nghiệm này làm tham-sân-si yếu đi hay làm 
cái tôi lớn hơn?”

10. CỨU CÁNH TỨC PHẬT — GIÁC NGỘ VIÊN 
MÃN

Giải từng từ
Từ / chữ Nghĩa tiếng Việt Khi ghép / cách hiểu
Cứu — 究 đi đến chỗ rốt ráo, xét đến 

cùng
Trong cụm “cứu cánh” 
không nên hiểu là “cứu 
giúp”.

Cánh — 竟 chỗ cuối, hoàn tất Kết thúc, viên thành.
Cứu Cánh — 究竟 rốt ráo, tối hậu, viên mãn Bậc cuối trong Lục Tức.
Tức Phật đối với Phật quả Ở đây là mức viên mãn 

theo hệ thống.

Ghép nghĩa cả cụm
Cứu Cánh đặt  ở cuối  để người  tu nhớ rằng con đường còn 
chiều sâu vượt xa những cảm giác tốt đẹp ban đầu. “Tôi hiểu”, 
“tôi  làm  được  một  thời  gian”,  “tôi  thấy  tâm  rất  sáng”  đều 
không nên vội đồng nhất với cứu cánh.

Tuy xa, Cứu Cánh vẫn có ý nghĩa ngay hôm nay: nó cho hướng 
đi. Người đi đường không cần đứng ở đích mới biết mình nên 
bước theo hướng nào.
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Câu gốc nhận diện trong Ma-ha Chỉ Quán
Chữ Hán (nguyên văn): 究竟即菩提者，等覺一轉，入於妙覺。

Tiếng Việt (dịch nghĩa): Cứu Cánh Tức Bồ-đề là từ Đẳng Giác 
chuyển một bậc mà vào Diệu Giác.

Nguồn: Ma-ha Chỉ Quán, T46, no.1911, khoảng p.10c18. Dịch nghĩa Việt.

Điểm dễ hiểu lầm
• Sai lầm 1: Tưởng cứu cánh là một cảm giác an lạc kéo dài.

• Sai lầm 2: Biến mục tiêu giác ngộ thành lý do coi thường các 
bước căn bản.

• Sai lầm 3: Nghĩ vì đích xa nên hôm nay làm gì cũng không 
đáng kể.

Bốn công thức cốt lõi ở tầng này
• KHÔNG ÁC: mỗi lần dừng ác là đi đúng hướng.

• LÀM LÀNH: mỗi thiện pháp được nuôi là thêm một bước.

• TỊNH TÂM: mỗi lần thấy và buông một cấu uế là làm đường 
sáng hơn.

• NƯƠNG LỜI CHƯ PHẬT: đích xa nhưng phương hướng phải 
đúng từ bước đầu.

Ví dụ đời sống
Một người muốn leo núi cao không thể nhảy từ chân núi lên 
đỉnh. Nhưng họ có thể kiểm tra la bàn ngay ở bước đầu. Cứu 
Cánh là đỉnh; Dhp 183 giống như la bàn hằng ngày.

Đừng hỏi “bao giờ tôi thành Phật?” trước khi hỏi “hôm nay tôi 
có bớt  một  câu ác,  thêm một  việc  lành,  sạch một  chút  sân 
không?”

Thực hành
• Giữ mục tiêu lớn nhưng hành động nhỏ.
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• Không bỏ giới và thiện hạnh để chạy tìm trạng thái đặc biệt.

• Cuối ngày đánh giá bằng hướng đi, không bằng danh xưng.
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PHẦN III — TỪ DANH TỰ SANG ĐỜI SỐNG

11. CÂY CẦU QUYẾT ĐỊNH: DANH TỰ → QUÁN 
HÀNH

Khoảng cách nguy hiểm nhất không nằm giữa Phần Chứng và 
Cứu Cánh, vì đa số người học biết đó là những bậc rất sâu. 
Khoảng cách dễ bị bỏ quên nhất nằm giữa Danh Tự và Quán 
Hành: biết rất rõ mà vẫn phản ứng như cũ.

11.1. Công thức năm bước
Bước Câu hỏi Ví dụ với “vô thường”
1. Nghe/đọc Pháp nói gì? Mọi pháp hữu vi biến 

đổi.
2. Hiểu Nói lại bằng lời đời 

thường được không?
Cái đang có không đứng 
yên mãi theo ý mình.

3. Nhận diện Chuyện hôm nay liên 
quan chỗ nào?

Người kia thay đổi thái 
độ.

4. Hành Tôi sẽ làm khác đi điều 
gì?

Không ép họ phải giống 
quá khứ; nói chuyện với 
sự thật hiện tại.

5. Soi lại Tâm bớt tham-sân-si 
chưa?

Bớt đòi kiểm soát và bớt 
oán.

11.2. Một pháp chỉ thật sự bước vào đời khi nó đổi được 
phản ứng
Nghe pháp có thể làm mình xúc động. Hiểu pháp có thể làm 
mình nói hay. Nhưng Quán Hành bắt đầu khi một phản ứng 
cũ bị chặn lại hoặc chuyển hướng. Vì vậy, người tu nên sưu 
tập “những lần pháp đã đổi hành vi”, không chỉ sưu tập câu 
hay.
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Bài tập một ngày
Chọn đúng một câu pháp. Trong ngày, đừng cố nhớ mười câu. Chỉ 
tìm một lúc câu ấy có thể thay đổi lời nói hoặc hành động của mình. 
Một câu đi vào đời quý hơn mười câu đứng trong sổ.

12. “THỈNH PHẬT VÀO TÂM NGAY HÔM NAY” 
— CÁCH HIỂU CHO ĐÚNG

Cụm “thỉnh Phật vào tâm” trong cuốn sách này là một ẩn dụ tu 
học. Nếu hiểu đẹp mà mơ hồ, nó dễ trở thành một câu trang 
trí. Vì vậy cần giải thành những động tác cụ thể.

12.1. Thỉnh Phật vào ý nghĩ
Khi một ý hại xuất hiện,  “thỉnh Phật vào tâm” là để chánh 
niệm nhận ra nó và không coi nó là mệnh lệnh phải thi hành. 
Một niệm sân có thể đang có;  nhưng mình không bắt buộc 
phải nói theo nó.

12.2. Thỉnh Phật vào lời nói
Trước một câu khó nói, hãy cho lời Phật đi vào miệng trước cái 
tôi:  nói  sự thật  nhưng giảm nhục mạ;  đặt  ranh giới  nhưng 
không nuôi ác ý; im lặng khi lời sắp nói chỉ để làm đau.

12.3. Thỉnh Phật vào hành động
Một việc làm đúng pháp có thể rất nhỏ: trả lại đồ không phải 
của mình, xin lỗi khi sai, không chia sẻ tin chưa kiểm chứng, 
giữ lời hứa, dừng một cuộc tranh cãi không còn ích lợi.

12.4. Thỉnh Phật vào cách nhìn chính mình
Phật  pháp không  chỉ  dùng  để  soi  người  khác.  Khi  thấy  lỗi 
mình, đừng tự ghét; hãy thấy rõ, nhận trách nhiệm, sửa hậu 
quả và học lại. Đây là cách trí và từ cùng có mặt.
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Câu thực hành
“Phật ở trong tâm hôm nay” không được đo bằng việc mình nghĩ 
đến Phật bao lâu, mà bằng việc khi tham-sân-si xuất hiện, giáo pháp 
có được quyền tham dự vào quyết định hay không.

13. “TÂM TỊNH THÌ CÕI PHẬT TỊNH” — NGUỒN 
VÀ GIỚI HẠN CÁCH NÓI

Kinh  Duy-ma-cật  sở  thuyết,  phẩm Phật  Quốc  —  nguồn  Đại 
thừa — có câu rất nổi tiếng về mối liên hệ giữa tâm thanh tịnh 
và Phật độ.

Chữ Hán (nguyên văn): 若菩薩欲得淨土，當淨其心；隨其心淨，則
佛土淨。

Tiếng Việt (dịch nghĩa): Nếu Bồ-tát muốn được tịnh độ thì phải 
làm thanh tịnh tâm mình; tùy tâm thanh tịnh mà Phật độ thanh 
tịnh.

Nguồn: Kinh Duy-ma-cật sở thuyết, phẩm Phật Quốc, T14, no.475, p.538b26-c5. 
Dịch nghĩa Việt.

13.1. “Thiết kế cõi Phật trong tâm” có thể dùng như một ẩn 
dụ thực hành
Ta có thể nói: mỗi ngày hãy “thiết kế cõi Phật trong tâm” bằng 
cách giảm sân, giảm dối, tăng từ, tăng nhẫn, tăng chánh niệm. 
Khi tâm đầy hơn thua, bất cứ căn phòng nào cũng có thể thành 
chật. Khi tâm có giới, từ và trí, cùng một căn phòng có thể trở 
thành nơi dễ sống hơn.

13.2. Nhưng không nên rút gọn toàn bộ Tịnh độ thành tâm 
lý
Trong các truyền thống Tịnh độ, Tây Phương Cực Lạc được 
trình bày với hệ thống kinh điển và tín-nguyện-hạnh riêng. Vì 
vậy câu “tâm tịnh thì cõi Phật tịnh” không nên bị dùng để phủ 
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nhận hoặc giản lược toàn bộ giáo nghĩa Tịnh độ thành “chỉ là 
trạng thái tâm”. Cuốn sách chỉ dùng hình ảnh “cõi Phật trong 
tâm hôm nay” như một cách ứng dụng nội tâm.

13.3. “Cõi trời trong tâm” cũng là cách nói ẩn dụ
Khi  nói  “tạo  cõi  trời  trong  tâm”,  nên  hiểu  là  tạo  một  môi 
trường tâm lý nhiều thiện, ít  hại,  nhiều biết đủ, ít  đốt cháy 
mình bằng oán hận. Đó là phép diễn đạt giáo dục, không phải 
thay thế giáo lý về các cõi trong Phật giáo.

14. MỘT NGÀY ĐI QUA SÁU TẦNG

Sáu bậc  không phải  để  mỗi  tối  tự  phong cấp.  Có  thể  dùng 
chúng như sáu câu hỏi giúp thấy mình đang ở đâu trong một 
pháp cụ thể.

Tầng Câu hỏi soi mình Ví dụ với “nhẫn”
Lý Tức Tôi có tin mình có thể 

chuyển không?
Tôi không phải người 
nóng mãi mãi.

Danh Tự Tôi hiểu “nhẫn” là gì 
chưa?

Nhẫn không phải chịu 
nhục vô điều kiện; là 
không để sân dẫn đầu.

Quán Hành Hôm nay tôi làm được 
gì?

Dừng 10 phút trước khi 
trả lời.

Tương Tự Nếp mới có ổn định hơn 
không?

Nhiều lần đã biết dừng 
sớm hơn.

Phần Chứng Đây là tầng chứng sâu; 
tôi có thái độ khiêm 
cung không?

Không tự gắn nhãn vì 
vài trải nghiệm.

Cứu Cánh Hướng tối hậu là gì? Giác ngộ viên mãn, 
không dừng ở chút tiến 
bộ.

14.1. Sổ tu ba phút cuối ngày
• Hôm nay tôi đã dừng được một điều bất thiện nào?
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• Hôm nay tôi đã chủ động làm một điều thiện nào?

• Hôm nay tôi thấy rõ vết bẩn nào trong tâm?

• Pháp nào hôm nay còn là Danh Tự?

• Pháp nào đã có một chút Quán Hành?

• Ngày mai tôi chọn đúng một việc để tiếp tục.

15. BA MƯƠI SÁU TÌNH HUỐNG ĐỜI SỐNG — 
ĐỌC LÀ THẤY PHÁP Ở ĐÂU

1. Bị chê trên mạng
Danh Tự: biết sân gây hại. Quán Hành: chưa trả lời khi tim còn 
nóng; đọc lại sau, chỉ trả lời phần cần thiết.

2. Nghe tin xấu về người mình không thích
Không thêm thắt, không vui kín vì họ gặp nạn; kiểm chứng rồi 
mới nói.

3. Được khen
Nhận lời khen bình thường nhưng không biến nó thành thức 
ăn cho ý “tôi hơn”.

4. Bị hiểu lầm
Có thể giải thích sự thật, nhưng không dùng sự thật như vũ khí 
hạ nhục.

5. Muốn mua món không cần
Dừng vài phút và hỏi: cần, tiện hay chỉ muốn thỏa cảm xúc?

6. Người thân nói nặng
Không ném trả câu đau hơn; xử lý nội dung sau khi thân tâm 
hạ nhiệt.

7. Làm việc thiện
Tay làm thiện, tâm học bớt kể công.
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8. Tranh đúng sai
Giữ sự thật mà giảm nhu cầu phải thắng bằng mọi giá.

9. Mệt và dễ cáu
Nhận thân đang yếu; hoãn quyết định và lời mạnh nếu có thể.

10. Thấy người khác thành công
Nhận đố kỵ; không nói câu hạ; tập tùy hỷ một điểm cụ thể.

11. Nghe bài pháp hay
Không chỉ lưu video; chọn một câu để làm trong 24 giờ.

12. Thuộc nhiều bài kệ
Không lấy trí nhớ làm bằng chứng tu cao; dùng kệ lúc tâm cần.

13. Niệm Phật
Để danh hiệu kéo tâm ra khỏi sân, loạn và tán ý trong hoàn 
cảnh thật, không chỉ đếm số câu.

14. Lạy Phật
Sau khi  lạy,  thử hạ cái  tôi  bằng một  việc  cụ thể:  nhận lỗi,  
nhường lời, bớt cố chấp.

15. Giữ giới
Không chỉ tránh vì sợ bị thấy; nhận cả ý muốn bên trong.

16. Cho lời khuyên
Hỏi mình muốn giúp hay muốn chứng minh mình giỏi.

17. Tranh luận Phật pháp
Nguồn đúng nhưng tâm sân vẫn là thứ phải tu; đừng lấy kinh 
làm gậy.

18. Sai rồi mới biết
Nhận, xin lỗi, sửa hậu quả, học tín hiệu sớm; đừng chìm trong 
tự ghét.
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19. Chưa thể tha thứ
Trước hết tập không trả đũa và không nuôi thêm ý hại; không 
ép cảm xúc giả.

20. Gặp người tái phạm
Từ không đồng nghĩa bỏ ranh giới; thương người nhưng xử lý 
hành vi.

21. Bận nhiều Phật sự
Hỏi việc thiện bên ngoài có đang làm tâm bên trong khô, sân, 
kiêu không.

22. Đọc quá nhiều
Giảm lượng nhập nếu cần, tăng một việc thực hành rõ.

23. Muốn chứng nhanh
Nhớ chữ “Lục”: có tầng; nhớ chữ “Tức”: đừng tuyệt vọng. Đi 
thật thay vì tự phong.

24. Mất một món đồ
Biết vô thường là Danh Tự; bớt vật vã và xử lý thực tế là bắt 
đầu Quán Hành.

25. Người khác không biết ơn
Làm lành không đồng nghĩa mua lòng biết ơn; soi lại mong 
cầu kín.

26. Bị bỏ qua ý kiến
Nhận cảm giác  bị  tổn  thương  nhưng  không biến  nó  thành 
chiến tranh cái tôi.

27. Làm việc chung
Giữ trách nhiệm, nói rõ ranh giới, không đổ lỗi mơ hồ.
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28. Nhìn thấy lỗi người khác
Trước khi nói, hỏi: điều này có cần nói không, nói lúc nào, nói 
cách nào ít hại hơn?

29. Nhìn thấy lỗi mình
Không bào chữa; cũng không tự hành hạ. Nhận đúng và sửa 
đúng.

30. Gặp chuyện không kiểm soát được
Dùng vô thường và duyên khởi để phân biệt điều có thể làm 
với điều phải chấp nhận.

31. Có thành tựu
Nhớ Tương Tự chưa phải Cứu Cánh; thành tựu nhỏ không cho 
phép dừng học.

32. Có trải nghiệm thiền lạ
Ghi nhận, không phóng đại, tiếp tục giới-định-tuệ và đời sống 
bình thường.

33. Thấy mình tu hơn người nhà
Nếu pháp làm mình khinh người, cần soi lại ngã mạn ngay.

34. Bị người khác lợi dụng lòng tốt
Từ đi với trí; đặt ranh giới không phải sân nếu tâm không nuôi 
hại.

35. Cuối một ngày bận rộn
Không hỏi  “hôm nay biết  thêm bao nhiêu?”;  hỏi  “hôm nay 
tham-sân-si có bớt dẫn dắt chỗ nào?”

36. Ngày rất bình thường
Không chờ nghịch cảnh lớn. Chính cách ăn, nói, nhắn tin, tiêu 
dùng, làm việc là nơi Quán Hành bắt đầu.



36

PHẦN IV — ĐỌC SÂU MÀ KHÔNG LẠC NGUỒN

16. BỐN LỖI LỚN KHI HỌC LỤC TỨC

16.1. Lấy “Tức” xóa “Lục”
Đây là lỗi nói ai cũng là Phật theo cùng một nghĩa với Phật quả 
viên mãn. Cách nói ấy dễ tạo tăng thượng mạn. Phải giữ cả 
hai: “Tức” về mặt không lìa lý; “Lục” về mức độ tu chứng.

16.2. Lấy “Lục” xóa “Tức”
Đây là lỗi nghĩ Phật quả thuộc về một thế giới không liên quan 
mình, từ đó sinh tự ti hoặc buông xuôi. Hệ thống Lục Tức được 
lập chính để tránh cực đoan này.

16.3. Trộn nguồn
Không nên lấy một câu của Trí Giả đại sư rồi mở đầu “Đức 
Phật dạy”. Cũng không nên gán Pāli cho thuật ngữ Thiên Thai 
nếu không có từ tương đương thực sự trong Kinh tạng Pāli.

16.4. Dùng cấp bậc để chấm người
Lục Tức trước hết  là  bản đồ soi  đường.  Khi  biến nó thành 
thước đo để xếp hạng người khác, cái tôi rất dễ lợi dụng giáo lý 
để lớn thêm.

17. BA MƯƠI CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Lục Tức Phật có phải sáu vị Phật không?
Không. Đó là sáu bậc/khía cạnh trong hệ thống tu chứng Thiên 
Thai.

2. Danh Tự Tức Phật có phải chỉ biết tên Phật?
Không. “Danh Tự” nói đến nghe, học và hiểu danh nghĩa của 
Phật pháp.
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3. “Tự” trong Danh Tự và “tự” trong Tương Tự có cùng chữ Hán 
không?
Không. Danh Tự dùng 字, nghĩa là chữ/từ ngữ; Tương Tự dùng 
似, nghĩa là giống.

4. Biết nhiều kinh có chắc đã qua Danh Tự chưa?
Có thể có nhiều kiến thức, nhưng “thông đạt hiểu rõ” còn đòi 
hỏi hiểu đúng; chưa nói đến sống được.

5. Quán Hành khác Danh Tự chỗ nào?
Danh Tự biết và hiểu; Quán Hành bắt đầu dùng điều hiểu để 
sửa thân, khẩu, ý.

6. Một lần nhịn sân có phải Quán Hành không?
Đó có thể là một hành động thuộc hướng Quán Hành, nhưng 
không nên vì một lần mà tự phong bậc.

7. Tương Tự có phải đã thành Phật?
Không. Chính tên gọi “tương tự” đã nói đây là gần giống, chưa 
phải cứu cánh.

8. Phần Chứng có phải chứng hết không?
Không. “Phần” nghĩa là từng phần.

9. Cứu Cánh là gì?
Là rốt ráo, viên mãn — bậc cuối trong Lục Tức.

10. Nếu Lý Tức Phật thì làm ác có sao không?
Vẫn có hậu quả. Lý không xóa nhân quả và giới.

11. “Tức” nghĩa là mọi bậc bằng nhau sao?
Không. Tức nhấn mạnh không lìa về lý; Lục giữ khác biệt về 
mức độ.

12. Bốn công thức Dhp 183 có phải do Thiên Thai đặt ra?
Không. Dhp 183 là kệ Pāli của Kinh Pháp Cú; sách dùng nó như 
thước thực hành song song.
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13. Dhp 183 gồm mấy ý?
Ba mệnh lệnh tu chính: không làm ác, thành tựu thiện, làm 
sạch tâm; câu thứ tư xác nhận đó là lời dạy của chư Phật.

14. “Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh” là kinh nào?
Kinh  Duy-ma-cật  sở  thuyết,  phẩm Phật  Quốc  —  nguồn  Đại 
thừa.

15. Vậy Tây Phương Cực Lạc chỉ là tâm?
Không nên suy ra như vậy. Các truyền thống Tịnh độ có giáo 
nghĩa  riêng  về  Cực  Lạc;  câu  trong  Duy-ma-cật  nhấn  mạnh 
quan hệ giữa tâm thanh tịnh và Phật độ.

16. “Thỉnh Phật vào tâm” là nghi thức không?
Trong sách này, đó là ẩn dụ ứng dụng: để giáo pháp tham dự 
vào suy nghĩ, lời nói và hành động.

17. Có thể nói “tạo cõi Phật trong tâm” không?
Có thể như một ẩn dụ tu học, miễn nói rõ đó là cách ứng dụng 
chứ không thay thế toàn bộ giáo nghĩa Phật độ.

18. Làm sao từ Danh Tự sang Quán Hành nhanh?
Chọn ít pháp, áp vào tình huống thật, ghi lại phản ứng trước 
và sau.

19. Học ít mà làm được có hơn học nhiều không?
Không cần dựng đối lập. Học đúng và hành đúng hỗ trợ nhau; 
vấn đề là đừng để học thay cho hành.

20. Có thể dùng Lục Tức để đánh giá người khác không?
Không nên. Dùng để soi đường mình an toàn hơn.

21. Thấy ánh sáng khi thiền có phải Phần Chứng không?
Không đủ căn cứ. Trải nghiệm thiền không tự động đồng nghĩa 
quả vị.
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22. Tâm yên vài ngày có phải Tương Tự không?
Không nên kết luận như vậy. Tương Tự là thuật ngữ sâu trong 
hệ thống tu chứng.

23. Niệm Phật thuộc bậc nào?
Bản thân hành vi niệm không đủ để gắn bậc; cần nhìn mức 
hiểu, hành trì và chuyển hóa theo pháp môn.

24. Giữ giới thuộc Quán Hành không?
Khi hiểu giới và thực sự giữ trong đời sống, đó là ví dụ rõ của 
việc đưa pháp vào hành.

25. Có cần biết chữ Hán mới học Lục Tức?
Không. Chữ Hán giúp nhận diện thuật ngữ, nhưng sách luôn 
đặt nghĩa Việt ngay bên cạnh.

26. Có từ Pāli tương đương nguyên cụm “Lục Tức Phật” không?
Không nên gán một từ Pāli giả. Đây là thuật ngữ của truyền 
thống Thiên Thai bằng Hán văn.

27. Tại sao vẫn dùng Pāli trong sách?
Để dẫn nguồn Kinh Pháp Cú 183 và giải bốn công thức tu căn 
bản, không phải để biến Lục Tức thành thuật ngữ Pāli.

28. Một người biết nói pháp rất hay đang ở bậc nào?
Không thể kết luận chỉ từ khả năng nói. Ma-ha Chỉ Quán chính 
là cảnh báo khoảng cách giữa nói và hành.

29. Một câu nhớ cả cuốn là gì?
Biết đúng là Danh Tự; sống được là Quán Hành; càng sâu càng 
khiêm cung; đích cuối là Cứu Cánh.

30. Bắt đầu hôm nay thế nào?
Dừng một điều xấu, làm một điều lành, làm sạch một niệm và 
soi lại bằng lời Phật trước khi ngủ.
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18. BẢNG THUẬT NGỮ TRA NHANH

Thuật ngữ Chữ gốc Nghĩa gần gũi
Lục Tức 六即 Sáu bậc “tức” trong hệ 

thống Thiên Thai.
Lý Tức 理即 Ở mặt lý/nền tảng chân 

lý.
Danh Tự Tức 名字即 Nghe, học, hiểu đúng 

bằng danh ngôn và khái 
niệm.

Quán Hành Tức 觀行即 Quán sát và thực hành 
theo điều đã hiểu.

Tương Tự Tức 相似即 Gần giống chân thật 
hơn, nhưng chưa phải 
chứng viên mãn.

Phần Chân Tức 分真即 Chân thật hiển lộ từng 
phần.

Phần Chứng Tức 分證即 Cách gọi nhấn mạnh 
chứng từng phần.

Cứu Cánh Tức 究竟即 Rốt ráo, viên mãn.
Buddha Pāli/Sanskrit: Buddha Bậc giác ngộ, tỉnh thức.
Dhammapada Pāli: Dhammapada Kinh Pháp Cú, thuộc 

Tiểu Bộ Kinh trong 
truyền thống Pāli.

Kusala Pāli: kusala Thiện, lành, khéo.
Pāpa Pāli: pāpa Ác, xấu, bất thiện.
Citta Pāli: citta Tâm.
Sāsana Pāli: sāsana Lời dạy, giáo huấn, giáo 

pháp.

19. NGUỒN CHÍNH VÀ CÁCH TRA CỨU

19.1. Nguồn Lục Tức
Trí Giả đại sư Trí Khải, Ma-ha Chỉ Quán (摩訶止觀), quyển 1 hạ. 
Đại Chánh tạng: T46, no.1911. Đoạn nêu sáu bậc và mục đích 
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“bắt đầu từ phàm, kết thúc nơi thánh” nằm quanh p.10b; các 
đoạn giải sáu bậc tiếp tục sang p.10c.

19.2. Nguồn bốn công thức cốt lõi
Dhammapada — Kinh Pháp Cú, phẩm Buddhavagga, kệ 183, 
mã tra cứu Dhp 183.  Pāli:  “Sabbapāpassa akaraṇaṃ… etaṃ 
buddhāna sāsanaṃ.”

19.3. Nguồn câu “tâm tịnh thì Phật độ tịnh”
Kinh Duy-ma-cật sở thuyết (維摩詰所說經 ), phẩm Phật Quốc, 
Đại Chánh tạng T14, no.475, p.538b26-c5:  “ Nếu Bồ-tát muốn 
được tịnh độ thì phải làm thanh tịnh tâm mình; tùy tâm thanh 
tịnh mà Phật độ thanh tịnh.”

19.4. Quy tắc đọc nguồn trong cuốn sách
• T46, no.1911 = Đại Chánh tạng, tập 46, số 1911 — Ma-ha Chỉ 

Quán.

• T14, no.475 = Đại Chánh tạng, tập 14, số 475 — Kinh Duy-ma-
cật sở thuyết.

• Dhp 183 = Kinh Pháp Cú, kệ 183.

•  Các bản dịch Hán-Việt  trong sách là  dịch nghĩa phục vụ 
người  đọc  phổ  thông;  khi  nghiên  cứu học  thuật  nên đối 
chiếu bản Hán và các bản dịch chuyên môn.

PHẦN V — ĐEM LỤC TỨC VÀO NHỮNG PHÁP 
ĐANG SỐNG MỖI NGÀY

Phần này không dùng Lục Tức để tự phong quả vị. Đây là cách 
vận dụng bản đồ sáu tầng để soi một pháp cụ thể: mình mới 
biết tên, đã hiểu nghĩa, đã đem ra thực hành, hay chỉ đang 
tưởng rằng mình đã đi rất xa. Những bảng dưới đây là công cụ 
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học tập dành cho người đọc phổ thông, không phải bảng quy 
đổi chính thức giữa các hệ thống giáo lý.

20. VÔ THƯỜNG — BIẾT MỘT CHỮ, SỐNG CẢ 
MỘT ĐỜI

“Vô thường” là một ví dụ rất rõ về khoảng cách từ Danh Tự 
sang Quán Hành. Nhiều người có thể giải thích vô thường rất 
hay, nhưng vẫn muốn người, việc và hoàn cảnh phải đứng yên 
theo ý mình.

20.1. Giải từng từ

Từ / cụm Nghĩa tiếng Việt
Hiểu trong đời 
sống

Vô không, không có Không có tính cố 
định bất biến.

Thường thường còn, đứng 
yên như cũ

Điều mình muốn 
giữ nguyên mãi.

Vô thường không thường hằng, 
luôn chịu biến đổi

Thân thể, cảm xúc, 
hoàn cảnh và các 
pháp hữu vi không 
đứng yên theo ý 
muốn.

anicca — Pāli vô thường, không 
bền vững

Từ Pāli thường 
dùng trong Kinh 
tạng để chỉ tính 
không thường hằng 
của pháp hữu vi.
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20.2. Sáu tầng soi một chữ “vô thường”

Tầng
Người học đang ở 
đâu?

Ví dụ gần gũi

Lý Tức Tin rằng mình 
không bị đóng chặt 
vào một trạng thái; 
sự chuyển hóa là có 
thể.

Tôi nóng tính hôm 
nay không có nghĩa 
tôi bắt buộc nóng 
tính suốt đời.

Danh Tự Biết và nói lại được 
nghĩa vô thường.

Tôi hiểu mọi thứ có 
sinh, biến đổi và tan 
hoại.

Quán Hành Dùng cái hiểu ấy 
khi sự thay đổi thật 
sự xảy ra.

Người thân đổi ý; 
tôi xử lý sự thật 
hiện tại thay vì bắt 
họ phải giống quá 
khứ.

Tương Tự Cái thấy về biến đổi 
ngày càng trở thành 
nếp, phản ứng bớt 
cực đoan.

Mất một kế hoạch 
vẫn buồn nhưng 
bớt sụp đổ, biết tìm 
phương án mới sớm 
hơn.

Phần Chứng Thuộc tầng chứng 
ngộ sâu trong hệ 
thống; người phổ 
thông không nên tự 
gắn nhãn.

Không lấy vài phút 
“thấy mọi thứ mong 
manh” làm bằng 
chứng mình đã 
chứng.
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Cứu Cánh Bậc rốt ráo của hệ 
thống Lục Tức.

Giữ làm hướng tối 
hậu, không biến 
thành danh xưng tự 
nhận.

Bốn công thức với vô thường
KHÔNG ÁC: đừng vì thay đổi mà làm tổn thương.  LÀM LÀNH: 
thích nghi bằng hành động thiện.  TỊNH TÂM: soi nỗi sợ mất và 
nhu cầu kiểm soát.  NƯƠNG LỜI CHƯ PHẬT: dùng pháp để thấy 
đúng, không dùng “vô thường” để bi quan hay bỏ trách nhiệm.

• Khi một kế hoạch hỏng, trước khi than “sao lại thế”, hãy hỏi: 
điều gì đã đổi và phần nào tôi còn có thể làm?

• Khi thân già hoặc bệnh, vô thường không bảo mình buông 
xuôi; nó nhắc chăm sóc thân đúng mức vì thân đang thay đổi.

• Khi được khen, nhớ lời khen cũng vô thường; khi bị chê, lời 
chê cũng không phải bản án vĩnh viễn.

21. TỪ BI — KHÔNG CHỈ LÀ MỘT CẢM GIÁC DỄ 
THƯƠNG

Từ bi là một từ rất quen, vì quen nên cũng rất dễ bị hiểu mơ 
hồ. Người học có thể nói “phải từ bi” nhưng khi gặp người làm 
sai lại không biết thương thế nào mà vẫn giữ được sự thật và 
ranh giới.

21.1. Giải từng từ và đối chiếu Pāli

Từ / cụm Nghĩa tiếng Việt Ghi nhớ
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Từ lòng muốn đem an 
vui, thiện lành

Trong truyền thống 
Phật học Việt Nam 
thường nói “từ năng 
dữ lạc” — tâm 
muốn đem niềm 
vui, an ổn.

Bi lòng thương trước 
nỗi khổ, muốn giảm 
khổ

Không phải thương 
hại; là thấy khổ và 
không muốn tăng 
thêm khổ.

mettā — Pāli tâm từ, thiện ý Mong chúng sinh 
được an ổn, không 
nuôi ác ý.

karuṇā — Pāli bi mẫn, lòng bi Tâm rung động 
trước khổ và hướng 
đến giảm khổ.

21.2. Từ Danh Tự đến Quán Hành

Mức soi Câu hỏi
Một cách sống cụ 
thể

Danh Tự Tôi hiểu từ bi có 
phải là chiều tất cả 
không?

Không. Có thể 
thương người mà 
vẫn nói “không” với 
hành vi gây hại.
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Quán Hành Khi bực, tôi có thể 
giảm khổ ngay chỗ 
nào?

Không hạ nhục, 
không bêu riếu, nói 
đúng việc và đặt 
ranh giới.

Tương Tự Tâm thiện có dần 
thành phản xạ 
không?

Gặp người trái ý 
vẫn nhận ra họ 
cũng đang chịu 
tham-sân-si chi 
phối.

Tầng sâu hơn Tôi có khiêm cung 
trước chữ “chứng” 
không?

Không biến vài cảm 
xúc thương người 
thành bằng chứng 
quả vị.

Một câu rất dễ nhớ
Từ mà thiếu trí có thể thành nuông chiều. Trí mà thiếu từ có thể 
thành lạnh lùng. Từ bi đi vào đời sống là: không muốn người 
khổ, vẫn nhìn đúng hành vi, và xử lý bằng cách ít tạo thêm khổ 
nhất có thể.

• Người khác nợ mình một lời xin lỗi: có thể giữ sự thật mà 
không dành cả ngày tưởng tượng họ phải khổ thế nào.

• Con cháu làm sai: thương không có nghĩa che sai; có thể để 
họ chịu hậu quả thích hợp và vẫn không khinh họ.

• Trên mạng: không chia sẻ một đoạn cắt khiến người khác bị 
kết tội khi mình chưa biết đầy đủ sự việc.
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22. NIỆM PHẬT — TỪ DANH HIỆU ĐẾN SỰ CÓ 
MẶT CỦA PHẬT PHÁP TRONG TÂM

Niệm Phật có nhiều cách thực hành trong các truyền thống 
Phật giáo. Ở đây, cuốn sách không đồng nhất mọi pháp môn 
niệm Phật thành một phương pháp duy nhất; chỉ dùng Lục 
Tức để giúp người đọc phân biệt giữa biết danh hiệu, hiểu ý 
nghĩa và để sự niệm ấy chuyển hóa thân-khẩu-ý.

22.1. Giải từng từ

Từ / cụm Nghĩa tiếng Việt Phân biệt

Niệm ghi nhớ, nhớ nghĩ, 
giữ đối tượng trong 
tâm

Không chỉ đọc bằng 
miệng; còn có yếu 
tố nhớ, hướng tâm 
và không quên điều 
đang nương tựa.

Phật Bậc giác ngộ Danh hiệu nhắc đến 
đức giác, đức hạnh 
và con đường giác 
ngộ.

Niệm Phật nhớ nghĩ đến Phật, 
nương danh hiệu 
hoặc công đức Phật 
theo pháp môn 
đang tu

Trong Tịnh độ, 
niệm danh hiệu A 
Di Đà Phật có hệ 
thống tín-nguyện-
hạnh riêng; không 
nên rút gọn thành 
một khái niệm tâm 
lý.
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Buddhānussati — 
Pāli

niệm tưởng về Đức 
Phật / nhớ nghĩ đến 
Phật

Thuật ngữ Pāli về 
niệm Phật theo 
nghĩa tưởng niệm, 
nhớ nghĩ các phẩm 
chất của Đức Phật; 
không phải tên gọi 
cho toàn bộ pháp 
môn Tịnh độ Đại 
thừa.

22.2. Sáu tầng soi một thời niệm Phật

Tầng Điều cần thấy Ví dụ

Lý Tức Không tuyệt vọng 
về khả năng chuyển 
tâm.

Tâm đang loạn vẫn 
có thể quay về một 
đối tượng thiện.

Danh Tự Biết mình đang 
niệm danh hiệu 
nào, ý nghĩa nương 
tựa là gì.

Không chỉ đọc âm 
thanh mà hoàn toàn 
không biết mình 
đang hướng tâm tới 
đâu.

Quán Hành Danh hiệu bắt đầu 
can thiệp vào phản 
ứng thật.

Đang muốn nói câu 
sân, nhớ danh hiệu, 
dừng lại và đổi cách 
nói.

Tương Tự Sự quay về ngày 
càng tự nhiên, nếp 
thiện ổn định hơn.

Gặp chuyện, tâm 
sớm nhớ pháp thay 
vì chỉ nhớ trả đũa.
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Phần Chứng Thuộc chiều sâu 
chứng ngộ; không 
tự nhận vì có cảm 
ứng hay trạng thái 
lạ.

Trải nghiệm đặc 
biệt vẫn cần được 
soi bằng giới, trí và 
sự giảm tham-sân-
si.

Cứu Cánh Đích rốt ráo, không 
phải số lượng câu 
niệm tự động bảo 
đảm.

Số câu giúp nhiếp 
tâm, nhưng không 
dùng số câu để tự 
phong mức chứng.

Câu ứng dụng
Một câu niệm Phật quý nhất không nhất thiết là câu mình đọc 
lớn nhất, mà có thể là câu xuất hiện đúng lúc tâm sắp tạo 
nghiệp và giúp mình đổi hướng.

23. “THIẾT KẾ CÕI PHẬT TRONG TÂM” — BIẾN 
ẨN DỤ THÀNH VIỆC LÀM CỤ THỂ

Cụm “thiết kế cõi Phật trong tâm” là một ẩn dụ thực hành của 
cuốn sách. Nó không thay thế giáo nghĩa về Phật độ hay Tây 
Phương Cực Lạc. Ý của ẩn dụ là: nếu muốn đời sống có nhiều 
chất liệu của một cõi thanh tịnh, hãy bắt đầu bằng cách thanh 
lọc những gì mình đang đưa vào tâm, lời nói, hành vi và các 
mối quan hệ.

23.1. Năm “vật liệu” để xây môi trường tâm

Vật liệu Nếu để ô nhiễm
Nếu đưa Phật pháp 
vào
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Sự chú ý Cả ngày nuôi tin 
giận dữ, so sánh, 
tranh cãi.

Chọn điều cần biết, 
dành thời gian cho 
kinh, pháp và 
khoảng lặng.

Lời nói Nói quá, nói độc, 
nói để thắng.

Nói thật, đúng lúc, 
bớt hạ nhục, biết im 
khi lời không ích.

Hành động Theo cảm xúc tức 
thời.

Dừng việc gây hại, 
chủ động việc lành.

Quan hệ Dính mắc hoặc 
chiến tranh hơn-
thua.

Từ, trí, ranh giới và 
trách nhiệm cùng 
có mặt.

Không gian sống Bừa bộn, kích thích 
liên tục, không có 
chỗ quay về.

Giữ một góc đơn 
giản, sạch, yên để 
đọc kinh, niệm Phật 
hoặc ngồi tĩnh tâm.

23.2. Mười việc có thể làm ngay hôm nay
• Không chuyển tiếp một tin chưa kiểm chứng.

• Không trả lời khi thân đang nóng nếu có thể chờ.

• Nói một lời cảm ơn không vụ lợi.

• Làm một việc lành không cần kể.

• Dọn một góc nhỏ để tâm bớt rối.

• Bỏ mười phút khỏi dòng tin gây kích động.

• Niệm Phật hoặc theo dõi hơi thở trước một cuộc nói chuyện 
khó.
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• Xin lỗi một lỗi mình biết rõ thay vì tìm lý do.

• Đặt một ranh giới cần thiết mà không nguyền rủa người kia.

• Trước khi ngủ, soi lại: hôm nay tâm mình gần cõi sân hay 
gần cõi từ hơn?

Giới hạn của ẩn dụ
Kinh Duy-ma-cật dạy mối liên hệ sâu giữa tâm thanh tịnh và 
Phật độ. Nhưng từ đó không nên suy ra rằng mọi giáo nghĩa về 
Tịnh độ chỉ là tâm lý. Khi nói “cõi Phật trong tâm”, cuốn sách 
đang chỉ một phương pháp giáo dục nội tâm: làm cho chính 
môi trường tâm của hôm nay bớt ô nhiễm và có nhiều thiện 
pháp hơn.

24. BẢY NGÀY THỈNH PHẬT VÀO TÂM — MỖI 
NGÀY MỘT VIỆC, KHÔNG HỌC QUÁ NHIỀU

Bài thực hành này dành cho người bận rộn. Không cần đổi cả 
cuộc đời trong bảy ngày. Chỉ cần mỗi ngày chọn một điểm, làm 
thật và cuối ngày tự soi.

Ngày Chủ đề Buổi sáng
Trong 
ngày

Buổi tối

1 KHÔNG ÁC Nhắc: 
“Hôm nay 
đừng làm 
điều mình 
biết chắc là 
gây hại.”

Dừng ít 
nhất một 
phản ứng 
bất thiện.

Ghi lại một 
điều đã 
dừng được.
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2 LÀM LÀNH Chọn một 
thiện pháp 
nhỏ.

Làm việc 
ấy mà 
không chờ 
được khen.

Xem tâm 
có kể công 
không.

3 TỊNH TÂM Nhận một 
phiền não 
mình hay 
nuôi.

Mỗi khi nó 
lên, chỉ 
nhận diện 
trước khi 
hành động.

Hỏi: nó 
mạnh lên 
hay yếu đi 
vì cách 
mình 
nuôi?

4 DANH TỰ 
 QUÁN →

HÀNH

Chọn một 
từ: vô 
thường, từ 
bi, nhẫn, 
niệm.

Tìm một 
tình huống 
để sống từ 
ấy.

Viết: hôm 
nay từ này 
đã thành 
việc gì?

5 LỜI NÓI Nguyện 
không 
dùng lời để 
làm nhục.

Nói thật 
nhưng bớt 
một mũi 
nhọn 
không cần 
thiết.

Nhớ lại câu 
nào đã cứu 
được nhờ 
biết dừng.

6 QUAN HỆ Chọn một 
người khó 
chịu vừa 
phải.

Không nói 
xấu họ; 
nếu cần xử 
lý, xử lý 
đúng việc.

Xem hận 
có được 
tưới thêm 
không.
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7 TỔNG SOI Đọc lại 
Dhp 183 
bằng tiếng 
Việt.

Dừng ác — 
làm lành 
— tịnh tâm 
— nương 
lời Phật.

Chọn một 
điều tiếp 
tục thêm 
bảy ngày.

24.1. Kệ Pháp Cú 183 dùng trong ngày thứ bảy

Pāli Tiếng Việt

Sabbapāpassa akaraṇaṃ Không làm mọi điều ác.

Kusalassa upasampadā Thành tựu các hạnh lành.

Sacittapariyodapanaṃ Làm cho tâm mình trong sạch.

Etaṃ buddhāna sāsanaṃ Đó là lời giáo huấn của chư 
Phật.

25. HAI MƯƠI CÂU HỎI TỰ SOI — ĐỌC NHANH 
TRƯỚC KHI NGỦ

1. Hôm nay tôi đã biết thêm điều gì nhưng chưa sống được 
điều ấy?

2. Có câu nào tôi đã không nói ra nhờ nhớ Phật pháp?

3. Có việc bất thiện nào tôi đã dừng được?

4. Có việc lành nào tôi chủ động làm?

5. Có việc tốt nào tôi làm nhưng tâm lại muốn được công 
nhận?
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6. Tôi đã dùng chữ “từ bi” để né một ranh giới cần thiết không?

7. Tôi đã dùng chữ “sự thật” để làm người khác đau hơn mức 
cần thiết không?

8. Tôi đã đòi một điều vô thường phải đứng yên theo ý mình ở 
chỗ nào?

9. Tôi đã gọi một cảm xúc mạnh là “chứng” quá sớm không?

10. Khi được khen, tâm tôi phồng lên thế nào?

11. Khi bị chê, điều gì trong tôi muốn trả lại ngay?

12. Tôi đã kiểm chứng trước khi nói hoặc chia sẻ chưa?

13. Một câu niệm Phật hôm nay có giúp tôi đổi một phản ứng 
nào không?

14. Tôi đang học để chuyển hóa hay học để thắng tranh luận?

15. Pháp nào hiện vẫn ở tầng Danh Tự đối với tôi?

16. Pháp nào đã bắt đầu thành Quán Hành?

17. Tôi có thấy tiến bộ mà sinh tự mãn không?

18. Tôi có thấy mình còn nhiều lỗi rồi sinh tuyệt vọng không?

19. Nếu ngày mai chỉ sửa một việc, việc nào đem lại ít khổ hơn 
cho mình và người?

20. Trước khi ngủ, tâm tôi đang gần tham-sân-si hơn hay gần 
giới-thiện-tịnh hơn?

Cách dùng
Không cần trả lời cả hai mươi câu mỗi tối. Chọn ba câu chạm 
đúng hoàn cảnh của ngày hôm đó. Mục đích là nhìn rõ để sửa, 
không phải dùng bảng hỏi để tự kết tội.
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LỜI KẾT — ĐỪNG CHỈ MỜI PHẬT VÀO BÀN 
THỜ, HÃY MỜI PHÁP VÀO PHẢN ỨNG

Một pho tượng Phật trong nhà có thể nhắc tâm. Một câu danh 
hiệu có thể nhiếp tâm. Một cuốn kinh có thể mở trí. Nhưng 
điều  quyết  định  đời  sống  chuyển  hay  không  vẫn  nằm  ở 
khoảnh khắc rất nhỏ: lúc mình sắp nói một câu đau, lúc mình 
sắp làm một điều sai, lúc mình muốn thắng bằng mọi giá, lúc 
mình thấy tham đang kéo tay.

Lục Tức dạy ta không tự ti vì đường giác ngộ có nền tảng ngay 
nơi tâm này; cũng không tự mãn vì từ nền tảng đến cứu cánh 
còn cả một con đường. Danh Tự cho mình hiểu đúng. Quán 
Hành bắt mình sống thật. Tương Tự nhắc công phu phải thành 
nếp. Phần Chứng nhắc càng sâu càng phải khiêm cung. Cứu 
Cánh giữ đích cuối không bị thu nhỏ thành vài cảm giác an lạc.

Nếu phải mang theo chỉ một việc sau khi gấp sách lại,  hãy 
mang theo Kinh Pháp Cú 183: việc xấu đừng làm, việc lành 
hãy làm,  tâm mình hãy làm cho trong sạch.  Mỗi  ngày làm 
được một chút, “thỉnh Phật vào tâm” sẽ không còn là một câu 
nói đẹp. Nó trở thành cách mình sống.

Người đọc có thể trở lại bất kỳ chương nào khi gặp một việc 
thật trong đời. Hãy đọc ít, hiểu rõ, chọn một việc để làm, rồi tự 
soi lại. Khi pháp đi vào phản ứng, cuốn sách mới thật sự được 
mở.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
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LỜI CUỐI SÁCH
Lục Tức Phật không phải sáu nhãn hiệu để xếp hạng người 

tu. Đó là một bản đồ nhắc người học Phật biết mình đang đứng 
ở đâu giữa cái hiểu và cái sống, giữa lời nói và hành động, giữa 
niềm tin và sự chuyển hóa.

Nếu hôm nay một câu pháp không còn chỉ nằm trên trang 
giấy mà giúp ta dừng được một lời làm tổn thương, khởi được 
một tâm thiện, nhìn rõ một niệm sân hay trở về với chánh 
niệm và niệm Phật, thì Danh Tự đã bắt đầu có đường đi sang 
Quán Hành.

Con đường dài không đáng sợ. Điều đáng quý là mỗi ngày 
Phật pháp bớt là chữ ở bên ngoài và thêm một chút trở thành 
phẩm chất sống ở bên trong.

Nguyện đem công đức học và hành Pháp
hướng về sự an lạc và giác ngộ của tất cả chúng sinh.
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VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM
Thích Nữ Diệu An biên soạn các tài liệu Phật học theo 

hướng giải nghĩa rõ từng thuật ngữ, phân biệt nguồn kinh – 
luận và đưa giáo pháp trở lại những tình huống đời sống 
thường ngày. Cuốn “Lục Tức Phật” được xây dựng theo tinh 
thần đó: đọc để hiểu, hiểu để soi lại mình và từ hiểu đi vào 
thực hành.

Ấn bản điện tử được chuẩn bị để Phật tử có thể đọc, học và 
tra cứu trên Thư viện Phật pháp Diệu An. Nội dung được trình 
bày theo cấu trúc thuận tiện cho cả đọc liên tục lẫn tra cứu 
từng chương.
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LỤC TỨC PHẬT
Từ hiểu Phật pháp đến sống được Phật pháp

• “Danh Tự” là gì? Vì sao nghe pháp, biết tên giáo lý 
và hiểu nghĩa vẫn chưa phải là sống được pháp?

• “Quán Hành” bắt đầu ở đâu trong một lời nói, một 
cơn giận, một việc thiện hay một câu niệm Phật?

• Vì sao chữ “Tức” vừa giúp người học không tự ti, 
vừa ngăn người tu vội nhận mình đã chứng?

Một cuốn sách để ĐỌC — HIỂU — SOI — 
HÀNH.

THÍCH NỮ DIỆU AN
THƯ VIỆN PHẬT PHÁP DIỆU AN
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